
 DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT
NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định công nhận số     /QĐ-UBND ngày        /12/2023 của UBND xã Y Tịch)

Số
TT
hộ

Họ và tên (Chủ hộ) Dân tộc
Giới tính

(Nam,
Nữ)

Ngày tháng
năm sinh Địa chỉ

I Hộ nghèo
1 Hoàng Văn Chang Nùng Nam 06/06/1976 Giáp Thượng
2 Hoàng Văn Lâm Nùng Nam 02/04/1979 Giáp Thượng
3 Lý Quang Linh Nùng Nam 22/11/1982 Giáp Thượng
4 Hoàng Thị Thơm Tày Nữ 21/10/1969 Giáp Thượng
5 Hoàng Thị Tỵ Nùng Nữ 13/09/1987 Giáp Thượng
6 Nông Văn Cúc Tày Nam 05/08/1960 Giáp Thượng
7 Nguyễn Xuân Lực Tày Nam 17/08/1979 Giáp Thượng
8 Lương Thị Thuyền Nùng Nữ 18/02/1990 Giáp Thượng
9 Nông Thị Nhu Tày Nữ 01/05/1951 Giáp Thượng

10 Hoàng Thị Bích Nùng Nữ 10/04/1973 Na Cà
11 Hoàng Văn Chài Tày Nam 26/6/1973 Na Cà
12 Lương Thị Tính Tày Nữ 27/9/1957 Na Cà
13 Nguyễn Thị Thảo Chi Tày Nữ 09/05/1998 Na Cà
14 Hoàng Văn Bảo Nùng Nam 20/10/1955 Na Cà
15 Lương Thị Thúy Nùng Nam 23/4/1974 Na Cà
16 Triệu Thị Xây Nùng Nữ 30/10/1967 Na Cà
17 Lăng Thị Xìn Nùng Nữ 11/05/1984 Na Cà
18 Lương Văn Sơn Tày Nam 21/11/1962 Nam Lân I
19 Lương Văn Mưu Tày Nam 23/08/1985 Nam Lân I
20 Lương Văn Thiệu Tày Nam 23/07/1990 Nam Lân I
21 Lương Thị Thiểm Tày Nữ 04/02/1948 Nam Lân I
22 Lương Văn Huy Tày Nam 16/5/1065 Nam Lân I
23 Lương Thị Bông Tày Nữ 20/02/1949 Nam Lân I
24 Lương Thị Thuật Tày Nữ 10/03/1955 Nam Lân II
25 Lương Văn Thả Tày Nam 05/07/1987 Nam Lân II
26 Lương Văn Quý Tày Nam 29/09/1964 Nam Lân II
27 Lương Văn Sơn Tày Nam 03/11/1967 Nam Lân II
28 Lương Văn Lộn Tày Nam 10/10/1961 Nam Lân II
29 Lương Văn Tự Tày Nam 10/10/1950 Nam Lân II
30 Nông Văn Chi Nùng Nam 15/7/1962 Thần Lãng
31 Triệu Thị Len Nùng Nữ 23/4/1972 Thần Lãng
32 Triệu Văn Độ Nùng Nam 13/8/1972 Thần Lãng
33 Triệu Thị Nhình Nùng Nam 27/5/1978 Thần Lãng
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34 Trần Văn Huy Nùng Nữ 28/3/1979 Thần Lãng
35 Lương Văn Diện Nùng Nam 23/1/1951 Thần Lãng
36 Ôn Văn Đạo Nùng Nam 11/08/1981 Thần Lãng
37 Nông Văn Quyến Nùng Nam 2310/1981 Thần Lãng
38 Nông Văn Nam Nùng Nam 20/06/1905 Thần Lãng
39 Hoàng Văn Lợi Tày Nam 15/10/1971 Trung Tâm
40 Nguyễn Văn Lường Tày Nam 28/02/1955 Trung Tâm
41 Nguyễn Văn Chỉnh Tày Nam 10/10/1962 Trung Tâm
42 Hoàng Văn Quyết Tày Nam 20/07/1960 Trung Tâm
43 Hoàng Văn Hoa Tày Nam 27/07/1966 Thạch Lương
44 Hoàng Văn Đại Tày Nam 10/12/1980 Thạch Lương
45 Mai Anh Thư Tày Nam 13/10/1975 Thạch Lương
46 Lương Thị Aí Tày Nữ 12/01/1988 Thạch Lương
47 Lương Minh Đệ Tày Nam 10/09/1953 Thạch Lương
48 Lương Thị Xây Tày Nam 01/08/1970 Thạch Lương
49 Lương Văn Bộ Tày Nam 09/10/1981 Thạch Lương

Tổng cộng 49 hộ nghèo
II Hộ cận nghèo
1 Hoàng Văn Hải Nùng Nam 20/10/1980 Giáp Thượng
2 Hoàng Văn Uyên Nùng Nam 20/07/1986 Giáp Thượng
3 Nguyễn Văn Hoạch Tày Nam 27/10/1989 Giáp Thượng
4 Hoàng Văn Tin Nùng Nam 03/03/1981 Giáp Thượng
5 Nguyễn Thị Thành Tày Nữ 13/05/1948 Giáp Thượng
6 Nông Văn Tứ Tày Nam 04/12/1974 Giáp Thượng
7 Hoàng Văn Long Nùng Nam 15/04/1977 Giáp Thượng
8 Nguyễn Văn Thú Tày Nam 11/08/1959 Giáp Thượng
9 Nông Hữu Cảm Tày Nam 10/12/2000 Giáp Thượng

10 Hoàng Văn Vinh Tày Nam 08/12/1983 Giáp Thượng
11 Hoàng Văn Ngân Tày Nam 14/9/1976 Na Cà
12 Hoàng Văn Lam Tày Nam 10/11/1982 Na Cà
13 Lương Thị Thức Nùng Nữ 26/7/1989 Na Cà
14 Hà Văn Cảnh Nùng Nam 21/9/1985 Na Cà
15 Lương Văn Trung Nùng Nam 19/02/1994 Na Cà
16 Nông Thị Tú Tày Nữ 28/7/1962 Na Cà
17 Chu Văn Mằn Nùng Nam 18/1/1955 Na Cà
18 Hoàng Văn Duyên Tày Nam 30/1/1965 Nam Lân 1
19 Lương Văn Giáp Tày Nam 25/5/1966 Nam Lân 1
20 Lương Văn Tiến Tày Nam 15/12/1984 Nam Lân 1
21 Lương Văn Nhượng Tày Nam 26/05/1977 Nam Lân 1
22 Lương Văn Huyến Tày Nam 8/6/1977 Nam Lân 1
23 Lương Văn Mạo Tày Nam 19/3/1988 Nam Lân 1
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24 Linh Văn Việt Nùng Nam 27/12/1986 Nam Lân 1
25 Hoàng Văn Dân Tày Nam 21/6/1948 Nam Lân 1
26 Lương Văn Lộc Tày Nam 02/01/1980 Nam Lân 1
27 Lê  Quang Đạo Tày Nam 08/10/1950 Nam Lân 1
28 Hoàng Văn Lâu Tày Nam 23/02/1950 Nam Lân 2
29 Lương Thị Thẩn Tày Nữ 13/12/1969 Nam Lân 2
30 Nguyễn Văn Thượng Tày Nam 06/07/1983 Nam Lân 2
31 Lương Văn Tính Tày Nam 05/05/1977 Nam Lân 2
32 Lương Văn Hòa Tày Nam 29/04/1957 Nam Lân 2
33 Lương Văn Chánh Tày Nam 02/01/1988 Nam Lân 2
34 Luơng Văn Thép Tày Nam 14/12/1989 Nam Lân 2
35 Phương Văn Hoán Nùng Nam 20/10/1975 Thần Lãng
36 Lương Văn Tròn Nùng Nam 07/12/1981 Thần Lãng
37 Lương Văn Kiên Nùng Nam 19/3/1979 Thần Lãng
38 Triệu Văn Liên Nùng Nam 15/3/1968 Thần Lãng
39 Lương Thành Công Nùng Nam 27/11/1970 Thần Lãng
40 Chu Văn Héo Nùng Nam 1957 Thần Lãng
41 Lương Thị Lịch Nùng Nữ 13/3/1971 Thần Lãng
42 Ôn Văn Biên Nùng Nam 15/2/1983 Thần Lãng
43 Đàm Văn Thọ Nùng Nam 10/8/1971 Thần Lãng
44 Lương Văn Hành Nùng Nam 05/12/1964 Thần Lãng
45 Triệu Thúy Nga Nùng Nam 26/1/1986 Thần Lãng
46 Hoàng Văn Bằng Nùng Nam 23/11/1979 Thần Lãng
47 Ôn Văn Mạnh Nùng Nam 27/1/1979 Thần Lãng
48 Ôn Văn Phong Nùng Nam 03/02/1987 Thần Lãng
49 Hoàng Đức Nga Tày Nam 07/04/1982 Trung Tâm
50 Hà Thị Huệ Tày Nữ 21/10/1990 Trung Tâm
51 Hà Văn Học Tày Nam 05/03/1961 Trung Tâm
52 Lương Thị Lịch Tày Nữ 19/04/1957 Trung Tâm
53 Hoàng Văn Đăng Tày Nam 06/04/1991 Trung Tâm
54 Hoàng Văn Lượng Tày Nam 12/11/1959 Trung Tâm
55 Hà Tiến Đằng Tày Nam 20/02/1980 Trung Tâm
56 Lương Trung Thìn Tày Nam 14/11/1976 Trung Tâm
57 Hoàng Văn Châm Tày Nam 25/01/1964 Thạch Lương
58 Vy Văn Thoại Tày Nam 18/08/1985 Thạch Lương
59 Vi Văn Thiên Tày Nam 16/09/1992 Thạch Lương
60 Hoàng Văn Đạt Tày Nam 26/02/1988 Thạch Lương
61 Lương Đức Nông Tày Nam 04/05/1955 Thạch Lương
62 Lương Thanh Trúc Tày Nam 09/10/1987 Thạch Lương

                      Tổng cộng 62 hộ cận nghèo
III Hộ Thoát nghèo
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1 Nguyễn Văn Thú Tày Nam 11/08/1959 Giáp Thượng
2 Nông Hữu Cảm Tày Nữ 10/12/2000 Giáp Thượng
3 Hà Văn Cảnh Nùng Nam 21/9/1985 Na Cà
4 Nông Thị Tú Tày Nam 28/7/1962 Na Cà
5 Chu Văn Mằn Nùng Nam 18/1/1955 Na Cà
6 Lương Văn Lộc Tày Nam 02/01/1980 Nam Lân 1
7 Lê  Quang Đạo Tày Nam 08/10/1950 Nam Lân 1
8 Lương Văn Tính Tày Nam 05/05/1977 Nam Lân 2
9 Lương Văn Hòa Tày Nữ 29/04/1957 Nam Lân 2
10 Lương Văn Chánh Tày Nam 02/01/1988 Nam Lân 2
11 Lương Văn Hành Nùng Nữ 05/12/1964 Thần Lãng
12 Triệu Thúy Nga Nùng Nam 26/1/1986 Thần Lãng
13 Hoàng Văn Bằng Nùng Nữ 23/11/1979 Thần Lãng
14 Ôn Văn Mạnh Nùng Nữ 27/1/1979 Thần Lãng
15 Hoàng Văn Lượng Tày Nam 12/11/1959 Trung Tâm
16 Hà Tiến Đằng Tày Nam 20/02/1980 Trung Tâm
17 Lương Thanh Trúc Tày Nam 09/10/1987 Thạch Lương
18 Ôn Văn Phong Nùng Nam 03/02/1987 Thôn Thần Lãng

     Tổng cộng 18 hộ thoát nghèo
IV Hộ Thoát cận nghèo
1 Hoàng Văn Thẩm Nùng Nam 23/06/1975 Giáp Thượng
2 Hoàng Văn Dệ Tày Nam 04/03/1977 Giáp Thượng
3 Hoàng Văn Nam Nùng Nam 05/12/1977 Giáp Thượng
4 Nguyễn Văn Chính Tày Nam 20/11/1975 Giáp Thượng
5 Nguyễn Văn Đức Tày Nam 04/05/1977 Giáp Thượng
6 Nguyễn Thị Chung Tày Nữ 08/12/1965 Giáp Thượng
7 Hoàng Văn In Tày Nam 17/07/1986 Giáp Thượng
8 Lăng Thị Xìn Nùng Nữ 11/05/1984 Na Cà
9 Lương Văn Cần Nùng Nam 18/8/1975 Na Cà

10 Lương Văn Trình Tày Nam 24/10/1980 Nam Lân 2
11 Lương Văn Luân Tày Nam 03/09/1985 Nam Lân 2
12 Lương Văn Tuyên Tày Nam 09/11/1984 Nam Lân 2
13 Lương Văn Bộ Tày Nam 09/10/1981 Thạch Lương
14 Ngô Thị Tý Tày Nữ 18/08/1965 Thạch Lương
15 Hoàng Văn Đàm Tày Nam 15/08/1965 Trung Tâm
16 Nông Văn Quyến Nùng Nam 23/10/1981 Thần Lãng
17 Triệu Văn Giao Nùng Nam 09/10/1982 Thần Lãng

                      Tổng cộng 17 hộ thoát cận nghèo
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